
STT
Họ và tên người giới 

thiệu thuốc

Bằng cấp chuyên 

môn

Số thẻ được 

cấp
Ngày cấp Tên công ty Địa chỉ Lý do thu hồi

Số và ngày văn bản công 

bố của Sở

Công ty TNHH Servier Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 11864/SYT-NVD

(Việt Nam) phường Nguyễn Thái Bình, ngày 13/11/2020

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Boehringer Lầu 14, số 39, đường Lê Duẩn, 14275/SYT-NVD

Ingelheim Việt Nam quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 15/12/2020

Công ty TNHH Boehringer Lầu 14, số 39, đường Lê Duẩn, 14275/SYT-NVD

Ingelheim Việt Nam quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 15/12/2020

Công ty TNHH Servier Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 4341/SYT-NVD

(Việt Nam) phường Nguyễn Thái Bình, ngày 23/3/2021

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
6510/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 28/4/2021

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
6510/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 28/4/2021

Cao đẳng 

chuyên ngành

Chấm dứt hợp 

đồng
6510/SYT-NVD

Dược lao động ngày 28/4/2021

Công ty TNHH Servier Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 7230/SYT-NVD

(Việt Nam) phường Nguyễn Thái Bình, ngày 12/5/2021

2
Trần Thị Hương 

Giang
Dược sĩ đại học

291757/NGT

T
02-11-2020. Thôi việc

1 Vũ Thị Thu Huyền Dược sĩ đại học HN044 01/06/2020. Thôi việc

4
HOÀNG TỐ 

QUỲNH

Dược sĩ Đại 

học
HN012 06/01/2020 Thôi việc

3
Nguyễn Thị Khánh 

Vinh
Dược sĩ đại học

453571/NGT

T
02-11-2020. Thôi việc

6 Trịnh Doãn Linh Dược sĩ đại học 113/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

5 Phạm Thị Thu Thảo Dược sĩ đại học 57/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

8 Đàm Thị Lan Chi Dược sĩ đại học HN050 01/10/2020. Thôi việc

7 Hà Xuân Trường
SAV-NGTT-

2020/173
3/9/2020.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH THU HỒI THẺ “NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC” – CẬP NHẬT NGÀY 12/09/2025.



Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Servier Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 7230/SYT-NVD

(Việt Nam) phường Nguyễn Thái Bình, ngày 12/5/2021

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Servier Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 7230/SYT-NVD

(Việt Nam) phường Nguyễn Thái Bình, ngày 12/5/2021

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
11967/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/8/2021

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
11967/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/8/2021

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
11967/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/8/2021

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
11967/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/8/2021

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 23289/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 24/12/2021

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 23289/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 24/12/2021

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
23289/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 24/12/2021

8 Đàm Thị Lan Chi Dược sĩ đại học HN050 01/10/2020. Thôi việc

10 Trần Hà Anh Dược sĩ đại học HN039 01/06/2020. Thôi việc

9 Hoàng Hà Dược sĩ đại học HN049 03/8/2020. Thôi việc

12 Lê Hải Hoàn
Dược sĩ Đại 

học
85/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

11 Lê Thị Nguyệt Hằng
Dược sĩ Đại 

học
70/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

14 Trần Linh Giang
Dược sĩ Đại 

học
223/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

13 Nguyễn Xuân Hạnh
Dược sĩ Đại 

học
92/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

16 Bùi Tiến Lộc
Dược sĩ Đại 

học

180-

GSK/NGTT
17/11/2021. Nghỉ việc

15 Nguyễn Hữu Tùng
Dược sĩ Đại 

học

179-

GSK/NGTT
17/11/2021. Nghỉ việc

17 Trần Quốc Việt
Dược sĩ Đại 

học
125/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh



Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
23289/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 24/12/2021

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 1913/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/4/2022

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 1913/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/4/2022

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 1913/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/4/2022

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 1913/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/4/2022

Công ty cổ phần Dược liệu 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 1913/SYT-NVD

Trung Ương 2 Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 29/4/2022

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
2230/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 23/5/2022

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
2230/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 23/5/2022

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
2230/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 23/5/2022

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
2230/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 23/5/2022

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
2230/SYT-NVD

18 Vũ Minh Duy
Dược sĩ Đại 

học
209/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

20 Lê Trung Kiên Dược sĩ đại học
191-

GSK/NGTT
03/04/2021. Nghỉ việc

19
Lương Thị Mai 

Phương
Dược sĩ đại học

164-

GSK/NGTT
01/07/2020. Nghỉ việc

Nghỉ việc

22 Nguyễn Thị Ánh Dược sĩ đại học
208-

GSK/NGTT
01/08/2021. Nghỉ việc

21 Nguyễn Thị Hà Linh Dược sĩ đại học
195-

GSK/NGTT
25/05/2021. Nghỉ việc

24 Nguyễn Thị Mây
Dược sĩ Đại 

học
40/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

23
Trần Thị Thanh 

Hường
Dược sĩ đại học

204-

GSK/NGTT
01/08/2021.

26 Lê Trường An
Dược sĩ Đại 

học
208/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

25 Điều Minh Châu
Dược sĩ Đại 

học
76/NGTT 10/3/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

28 Nguyễn Hữu Tuấn
Dược sĩ Đại 

học
237/NGTT 12/7/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

27 Trương Thị Thảo
Dược sĩ Đại 

học
236/NGTT 12/7/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh



Việt Nam lao động ngày 23/5/2022

CÔNG TY TNHH Bayer 976/SYT-NVD

Việt Nam ngày 13/3/2023

Công ty TNHH Ferring 1242/SYT-NVD

Pharmaceuticals ngày 27/3/2023

CÔNG TY TNHH Bayer 2015/SYT-NVD

Việt Nam ngày 9/5/2023

CÔNG TY TNHH Bayer 2015/SYT-NVD

Việt Nam ngày 9/5/2023

CÔNG TY TNHH Bayer Số nội bộ 215

Việt Nam ngày 24/5/2023

Số nội bộ 313

ngày 18/7/2023

Số nội bộ 313

ngày 18/7/2023

Số nội bộ 313

ngày 18/7/2023

Số nội bộ 313

ngày 18/7/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
Số nội bộ 313

Việt Nam lao động ngày 18/7/2023

28 Nguyễn Hữu Tuấn
Dược sĩ Đại 

học
237/NGTT 12/7/2021.

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc

30 Trương Tất Phong Dược sĩ đại học 24/NGTT 12/09/2022

Tầng 20, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại 

Hành, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc

29 Đặng Thị Thanh Hà Điều dưỡng

28-2022-

BAYER/NG

TT

14/06/2022
Lô 118/4 KCN Amata, P Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Nghỉ việc

32 Vũ Kinh Luân Dược sĩ đại học

EIGFY-

2022-

BAYER/NG

TT

20/09/2022
Lô 118/4 KCN Amata, P Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

31 Lê Thị Phượng Dược sĩ đại học

69-2022-

BAYER/NG

TT

14/06/2022
Lô 118/4 KCN Amata, P Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Nghỉ việc

34 Nguyễn Thị Trang Dược sĩ đại học
HN-

014/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc

33 Đỗ Thị Thanh Dược sĩ đại học

30-2022-

BAYER/NG

TT

14/06/2022
Lô 118/4 KCN Amata, P Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc

36 Vũ Đức Lực Dược sĩ đại học
HN-

019/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc

35 Hoàng Thị Trang Dược sĩ đại học
HN-

012/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc

38 Vũ Việt Dũng Đại học 203/NGTT 10.3.2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

37 Trần Thị Mỹ Linh Dược sĩ đại học
HN-

017/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam



Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
Số nội bộ 313

Việt Nam lao động ngày 18/7/2023

Số nội bộ 313

ngày 18/7/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

39
Trương Thị Hương 

Giang
Đại học 57/NGTT 16.3.2023

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 20, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại 

Hành, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc

41 Phạm Thị Minh Hòa Dược sĩ đại học 18/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

40 Mai Thế Công Dược sĩ đại học 23/NGTT 12/09/2022
Công ty TNHH Ferring 

Pharmaceuticals

43 Đinh Tuấn Hiệp Dược sĩ đại học 112/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

42
Phạm Tuấn Văn 

Ninh
Dược sĩ đại học 51/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

45 Phan Thi Uyên Dược sĩ đại học 118/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

44
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan
Dược sĩ đại học 116/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

47 Trần Khánh Vy Dược sĩ đại học 122/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

46 Phan Văn Ân Dược sĩ đại học 121/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

49 Đoàn Diệu Linh Dược sĩ đại học 141/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

48 Trần Văn Chính Dược sĩ đại học 128/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh



Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
1377/SYT-NVD

Việt Nam lao động ngày 3/4/2023

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng
Số nội bộ 351

Việt Nam lao động ngày 9/8/2023

Chấm dứt hợp 

đồng

lao động

Công ty TNHH Novartis
Chấm dứt hợp 

đồng

Việt Nam lao động

55 Bùi Hữu Ngư Dược sĩ đại học
STDK20/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

56 Bùi Tuyết Mai Dược sĩ đại học
STDK21/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

57
Trần Thị Thanh 

Hường
Dược sĩ đại học

STDK22/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

58 Trần Thị Cẩm Nhung Dược sĩ đại học
STDK23/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

59 Tống Thị Huệ Dược sĩ đại học
STDK24/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

60 Lê Phượng Thủy Dược sĩ đại học
STDK25/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

61 Phan Thị Thu Thảo Dược sĩ đại học
STDK26/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

62 Phạm Thị Hải Yến Dược sĩ đại học
STDK27/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

63
Nguyễn Thị Hải 

Phượng
Dược sĩ đại học

STDK28/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

64 Hoàng Thị Hào Dược sĩ đại học
STDK29/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

49 Đoàn Diệu Linh Dược sĩ đại học 141/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ đại học 246/NGTT 01/10/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

50 Bùi Thị Yến Dược sĩ đại học 159/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số nội bộ 448 ngày 

27/9/2023

54
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
Dược sĩ đại học 229/NGTT 28/04/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Số nội bộ 448 ngày 

27/9/2023

53 Nguyễn Văn Hưng Dược sĩ đại học HN035 01/06/2022
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

52 Nguyễn Hoàng Linh Dược sĩ đại học 22/NGTT 10/03/2021

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

51
Trần Thị Nam 

Hương



65 Nguyễn Đức Tuấn Dược sĩ đại học
STDK30/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

66 Ngô Công Nhật Dược sĩ đại học
STDK32/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

67
Nguyễn Thị Thanh 

Phúc
Dược sĩ đại học

STDK33/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

68 Trần Trọng Tiến Dược sĩ đại học
STDK39/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

69 Đào Như Quỳnh Dược sĩ đại học
STDK41/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

70 Phạm Thị Hạnh Dược sĩ đại học
STDK42/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

71 Đỗ Thị Thanh Hương Dược sĩ đại học
STDK46/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

72 Phạm Thị Tơ Dược sĩ đại học
STDK47/NG

TT
13/03/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

73 Nguyễn Thị Thúy Dược sĩ đại học
SZPV06/NG

TT
23/09/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

74 Đinh Thị Bích Huệ
Dược sĩ Cao 

đẳng

SZPV08/NG

TT
23/09/2020

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 487 ngày 

13/10/2023

75 Trịnh Văn Quỳnh
Dược sĩ Đại 

học

51-2022-

BAYER/NG

TT

14/06/2022
CÔNG TY TNHH Bayer Việt 

Nam

Lô 118/4 KCN Amata, P Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

Số nội bộ 514 ngày 

25/10/2023

76 Nguyễn Tuấn Anh
Dược sĩ Đại 

học

SAZ19/NGT

T
07/04/2022

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

Số 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyển công tác
Số nội bộ 514 ngày 

25/10/2023

77 Nguyễn Mai Thương
Dược sĩ Đại 

học

HN-

026.NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 549 ngày 

03/11/2023

78 Nguyễn Sơn Lâm
Dược sĩ Đại 

học

HN-

016.NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 549 ngày 

03/11/2023

79
Nguyễn Hữu Đăng 

Khoa

Dược sĩ Đại 

học
243/NGTT 01/10/2021

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng

Số nội bộ 549 ngày 

03/11/2023

80 Nguyễn Hà Yên
Dược sĩ Đại 

học

20469920/N

GTT
01/08/2020

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 581 ngày 

17/11/2023

81 Nguyễn Thị Khanh
Dược sĩ Đại 

học

21835350/N

GTT
01/11/2022

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 581 ngày 

17/11/2023

82 Trần Thị Hiền
Dược sĩ Đại 

học

20971620/N

GTT
01/12/2021

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 581 ngày 

17/11/2023

83 Lê Đình Hậu
Dược sĩ Đại 

học
94/NGTT 10/03/2021

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Tầng 10 tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng

Số nội bộ 581 ngày 

17/11/2023

84 Hoàng Văn Đạt
Dược sĩ Đại 

học
HN013 06/01/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023

85 Lâm Hoàng Anh
Dược sĩ Đại 

học
HN016 06/01/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023



86 Mai Quang Hưng
Dược sĩ Đại 

học
HN020 06/01/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023

87 Lê Việt Hoàn
Dược sĩ Đại 

học
HN019 06/01/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023

88 Trương Minh Hà
Dược sĩ Đại 

học
HN043 06/01/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023

89 Đào Trung Anh
Dược sĩ Đại 

học
20/NGTT 12/09/2022

Công ty TNHH Ferring 

Pharmaceuticals

Tầng 20, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại 

Hành, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023

90
Nguyễn Thị Bích 

Diệp

Dược sĩ Đại 

học

20819730/N

GTT
01/08/2020

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 638 ngày 

18/12/2023

91 Hoàng Trung Đức Dược sĩ đại học 18/NGTT 12/09/2022
Công ty TNHH Ferring 

Pharmaceuticals

Tầng 20, tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại 

Hành, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 49 ngày 

31/01/2024

92 Nguyễn Thị Thu Nga Dược sĩ đại học
HN-

028/NGTT
20/02/2023

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 60 ngày 

06/2/2024

93 Đặng Minh Hiền Dược sĩ đại học GR42/NGTT 13/05/2022
Công ty TNHH Gedeon Richter 

Việt Nam

Số 214 Nguyễn Văn Hướng, phường 

Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 60 ngày 

06/2/2024

94 Hồ Viết Nam
21867340/N

GTT
14/12/2022

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 115 ngày 

21/3/2024

95 Lã Thị Thu Hường
Dược sĩ Đại 

học
HN015 01/06/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

96 Lê Thị Lan Anh
Dược sĩ Đại 

học
HN017 01/06/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

97 Nguyễn Kim Ngọc
Dược sĩ Đại 

học
HN026 06/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

98 Nguyễn Thị Hường
Dược sĩ Đại 

học
HN030 01/06/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

99 Nguyễn Thị Vân Anh
Dược sĩ Đại 

học
HN034 01/06/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

100 Trần Thị Phượng
Dược sĩ Đại 

học
HN042 01/06/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

101 Vũ Thị Thu Huyền
Dược sĩ Đại 

học
HN045 01/06/2020

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

102 Phạm Bình Minh
Dược sĩ Đại 

học
HN059 06/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

103
Trần Nguyễn Khánh 

Vân

Dược sĩ Đại 

học
HN066 08/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

104 Trần Thục Viên
Dược sĩ Đại 

học
HN072 06/01/2023

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

105 Đinh Thị Thuỳ
Dược sĩ Đại 

học
HN074 15/9/2023

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số nội bộ 147 ngày 

02/4/2024

106 Lê Đình Mạnh Dược sĩ đại học
21/NGTT/SD

Z

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024



107 Giang Thị Bích Diệp Dược sĩ đại học
177/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

108 Lê Thị Tuyết Dược sĩ đại học
36/NGTT/SD

Z

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

109 Vũ Thị Loan Dược sĩ đại học
106/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

110
Hán Nguyễn Thành 

Đạt
Dược sĩ đại học

128/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

111 Nguyễn Hoàng Thao Dược sĩ đại học
161/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

112 Đào Thị Thuỳ Linh Dược sĩ đại học
165/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

113 Bùi Tiến Lộc Dược sĩ đại học
192/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

114 Trần Thị Hải Dược sĩ đại học
193/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

115 Bùi Văn Duy Dược sĩ đại học
191/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

116 Nguyễn Thanh Tùng Dược sĩ đại học
91/NGTT/SD

Z

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

117 Vũ Thị Thảo Dược sĩ đại học
229/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

118 Nguyễn Khánh Ngân Dược sĩ đại học
231/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

119 Trần Thị Minh Hiền Dược sĩ đại học
232/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

120 Đào Thị Hồng Trang Dược sĩ đại học
244/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

121 Phạm Thị Thắm
Dược sĩ cao 

đẳng

72/NGTT/SD

Z

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

122 Lê Huy Tuấn Dược sĩ đại học
260/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

123 Nguyễn Văn Đức Dược sĩ đại học
263/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

124 Lê Thị Quỳnh Mai Dược sĩ đại học
261/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

125 Nguyễn Hằng Ngân Dược sĩ đại học
272/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

126 Nguyễn Thị Yến Dược sĩ đại học
194/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

127 Nguyễn Văn Hưng Dược sĩ đại học
279/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024



128 Nguyễn Thị Duyên Dược sĩ đại học
274/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

129 Hoàng Đình Phương Dược sĩ đại học
277/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

130 Nguyễn Văn Huy Dược sĩ đại học
218/NGTT/S

DZ

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

131 Đinh Thị Hà Phương Dược sĩ đại học
21063680/N

GTT
9/2/2021.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

132 Lê Hồng Hương Dược sĩ đại học
21874380/N

GTT
3/3/2023.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

133 Mai Thị Lan Anh Dược sĩ đại học
08383840/N

GTT
8/1/2020.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

134 Vũ Thị Quỳnh Mai Dược sĩ đại học
22255610/N

GTT
22/2/2024.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc Phiếu trình 10/4/2024

135
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Dược sĩ đại học GR24/NGTT 13/5/2022.

Công ty TNHH Gedeon Richter 

Việt Nam

214 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc Phiếu trình 22/4/2024

136 Hoàng Huy Công Dược sĩ đại học

7-2022-

BAYER/NG

TT

14/6/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, P.Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

137
Nguyễn Thảo Nhật 

Hạ
Dược sĩ đại học

GODJV-

2022-

BAYER/NG

20/9/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, P.Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

138 Ngô Phước Hữu Dược sĩ đại học

GOFVL-

2022-

BAYER/NG

4/11/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, P.Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

139 Lê Thị Mai Linh Dược sĩ đại học

65-2022-

BAYER/NG

TT

14/6/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, P.Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

140 Phạm Đình Nguyên Dược sĩ đại học

52-2022-

BAYER/NG

TT

26/5/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, P.Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

141 Ngô Xuân Hợi Dược sĩ đại học
STKD43/NG

TT
13/3/2020.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

142 Phạm Thị Minh Hòa Dược sĩ đại học
STKD02/NG

TT
30/10/2023.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

Phiếu trình ngày 

2/5/2024

143 Đặng Ngọc Khánh Dược sĩ đại học
22005370/N

GTT
12/6/2023.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
VB nội bộ 329 ngày 

6/6/2024

144 Nguyễn Quỳnh Ngọc Dược sĩ đại học
21850330/N

GTT
30/12/2022.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
VB nội bộ 329 ngày 

6/6/2024

145 Nguyễn Việt Hưng Dược sĩ đại học
21867110/N

GTT
19/1/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
VB nội bộ 329 ngày 

6/6/2024

146 Trần Vân Ánh Dược sĩ đại học
SF117/NGT

T
22/6/2023.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

VB nội bộ 329 ngày 

6/6/2024

147 Nguyễn Lan Hương Dược sĩ đại học HN027 1/6/2022.
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Thôi việc
335/NB-NVD ngày 

19/6/2024

148
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
Dược sĩ đại học HN070 1/6/2023.

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Thôi việc
335/NB-NVD ngày 

19/6/2024



149 Vũ Thị Thúy Hằng Dược sĩ đại học SFI23/NGTT 21/9/2023.
Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

385/NB-NVD ngày 

8/7/2024

150
Nguyễn Bá Thanh 

Hằng
Dược sĩ đại học

22276320/N

GTT
12/12/2022.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
397/NB-NVD ngày 

15/7/2024

151 Đặng Thị Hồng Mai Dược sĩ đại học
22269140/N

GTT
15/1/2024.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
 500/NB-NVD ngày 

14/8/2024

152 Đỗ Hữu Cảnh Dược sĩ đại học
21956400/N

GTT
6/3/2024.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
 500/NB-NVD ngày 

14/8/2024

153 Phan Thị Thanh Mai Dược sĩ đại học
HN-

031/NGTT
10/7/2023.

Công ty TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

154
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Dược sĩ đại học GR68/NGTT 9/4/2024.

Công ty TNHH Gedeon Richter 

Việt Nam

214 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

155 Trịnh Văn Tồng Dược sĩ đại học

23-2022-

BEYER/NG

TT

26/5/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

156 Nguyễn Hoàng Quân Dược sĩ đại học

5-2022-

BEYER/NG

TT

26/5/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

157 Trần Minh Cường Dược sĩ đại học

158-2023-

BEYER/NG

TT

18/9/2023. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

158 Nguyễn Mạnh Hải Dược sĩ đại học

169-2024-

BEYER/NG

TT

22/4/2024. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

159
Trần Hoàng Phương 

Khanh
Dược sĩ đại học

174-2024-

BEYER/NG

TT

6/5/2024. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

527/NB-NVD ngày 

20/8/2024

160 Trần Trọng Tiến Dược sĩ đại học 051/NGTT 24/7/2023.
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

555/NB-NVD ngày 

4/9/2024

161 Nguyễn Thị Linh
Dược sĩ cao 

đẳng

SAZ17/NGT

T
7/4/2023.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

555/NB-NVD ngày 

4/9/2024

162 Cao Mạnh Tú Dược sĩ đại học
FKV22027/

NGTT
1/12/2021.

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Thôi việc

555/NB-NVD ngày 

4/9/2024

163 Bùi Tiến Lộc Dược sĩ đại học
73/NGTT/SD

Z
1/4/2024.

Công ty TNHH SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, TP HCM

Nghỉ việc
555/NB-NVD ngày 

4/9/2024

164
Lê Nguyễn Khánh 

Hòa
Dược sĩ đại học

NNVN/2024-

023/NGTT
25/7/2024.

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

165 Nguyễn Thúy An Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

039/NGTT
1/6/2024.

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

166 Hoàng Ngân Hà Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

035/NGTT
1/6/2024.

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

167 Lê Thị Hoa Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

040/NGTT
1/6/2024.

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

168 Trương Tất Phong Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

066/NGTT
8/7/2024.

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

169 Đỗ Ngọc Diệp Dược sĩ đại học
21191780/N

GTT
15/12/2021.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024



170 Nguyễn Công Huy Dược sĩ đại học
22280090/N

GTT
1/2/2024.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

171 Nguyễn Đình Đức Dược sĩ đại học

36-2022-

BAYER/NG

TT

14/6/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

172 Nguyễn Văn Thập Dược sĩ đại học

GOEPZ-

2022-

BAYER/NG

4/10/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

173
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
Dược sĩ đại học

GOCLF-

2022-

BAYER/NG

5/9/2022. Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lô 118/4 KCN Amata, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Nghỉ việc

583/NB-NVD ngày 

13/9/2024

174 Chu Thị Kim Dung Dược sĩ đại học 17/NGTT 12/9/20222.
Công ty TNHH Ferring 

Pharmaceuticals

Phòng 02, tầng 23, tòa nhà A&B, số 76A 

Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP. 

HCM

Chuyển vị trí 

công việc

598/NB-NVD ngày 

20/9/2024

175 Vũ Thị Việt Trinh Dược sĩ đại học 5/NGTT 10/3/2021.
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

598/NB-NVD ngày 

20/9/2024

176 Nguyễn Thu Thảo Dược sĩ đại học 91/NGTT 10/3/2021.
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

598/NB-NVD ngày 

20/9/2024

177 Phùng Đức Dương Dược sĩ đại học
22411860/N

GTT
24/7/2024.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
646/NB-NVD ngày 

8/10/2024

178 Đỗ Thị Thúy Nguyệt
Dược sĩ cao 

đẳng

SAZ15/NGT

T
7/4/2023.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

646/NB-NVD ngày 

8/10/2024

179 Đỗ Thế Bình
Dược sĩ cao 

đẳng

SAZ16/NGT

T
7/4/2023.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

646/NB-NVD ngày 

8/10/2024

180 Trương Tất Phong Dược sĩ đại học

2024-

51479226-

0/NGTT

30/1/2024.
Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
698/NB-NVD ngày 

23/10/2024

181 Nguyễn Văn Đạt Dược sĩ đại học GR46/NGTT 13/5/2022.
Công ty TNHH Gedeon Richter 

Việt Nam

214 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

698/NB-NVD ngày 

23/10/2024

182 Nguyễn Thị Nhinh
Dược sĩ cao 

đẳng

SME17/NGT

T
26/4/2021.

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chuyển công tác

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

183 Châu Đỗ Hạnh Dung

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/01
1/2/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

184 Đoàn Thanh Ngọc

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/05
1/2/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

185 Hoàng Duy Gia

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/26
4/3/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

186 Lê Minh Tùng

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2023/52
11/10/2023.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

187 Lê Thị Thu Thủy

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/06
1/2/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

188 Nguyễn Hữu Trúc

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/07
1/2/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

189
Nguyễn Thị Phương 

Liên

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2022/37
17/5/2022.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

190 Nguyễn Thị Quyên

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/55
4/3/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024



191
Nguyễn Thị Thu 

Hường

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2022/90
7/11/2022.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

192 Nguyễn Văn Toán

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2023/17
17/7/2023.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

193 Trần Minh Thư

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2023/66
11/10/2023.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

194
Trương Thị Minh 

Phương

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2023/40
11/10/2023.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

195 Vũ Lâm Châu

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2024/81
4/3/2024.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

196 Vũ Minh

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2022/90
14/11/2022.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

197 Trần Văn Hiến 

Đại học 

chuyên ngành 

Dược

SAV-NGTT-

2022/37
17/5/2022.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, tháp 2, tòa nhà Nexus, 3A-3B 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

I, TP. HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

198 Lý Thị Ngọc Tuyên
Dược sĩ Đại 

học

20484130/N

GTT
11/6/2018.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

199
Trương Thị Thúy 

Hiền

Dược sĩ Đại 

học

21769450/N

GTT
15/8/2022.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

200 Hà Văn Độ
Dược sĩ Đại 

học

20206390/N

GTT
2/8/2016.

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

201 Trương Thị Việt Hà
Dược sĩ Đại 

học

2022-

101/NGTT
26/3/2021.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

202
Nguyễn Thị Phương 

Thảo

Dược sĩ Đại 

học

2022-

105/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

203 Bùi Thị Thu Thảo
Dược sĩ Đại 

học

2022-

102/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

204
Trịnh Thị Thanh 

Phương

Dược sĩ Đại 

học

2022-

175/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

205 Vũ Ngọc Tuyển
Dược sĩ Đại 

học

2022-

58/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

206 Cao Thanh Mai
Dược sĩ Đại 

học

2022-

97/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

207 Mai Quang Hưng
Dược sĩ Đại 

học

2022-

204/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

208 Nguyễn Bích Ngọc
Dược sĩ Đại 

học

2022-

14/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

209 Nguyễn Hà An
Dược sĩ Đại 

học

2022-

05/NGTT
4/9/2020.

Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
744/NB-NVD ngày 

5/11/2024

210 Nguyễn Thành Nam Dược sĩ đại học
HN-

018/NGTT
1/7/2022.

Công ty TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
791/NB-NVD ngày 

13/11/2024

211 Vũ Thị Hương Dược sĩ đại học
HN-

033/NGTT
30/8/2023.

Công ty TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
791/NB-NVD ngày 

13/11/2024



212
Hoàng Thị Phương 

Thảo
Dược sĩ đại học 093/NGTT 07/10/2023

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Nghỉ việc

213 Trần Thị Xuân Dược sĩ đại học HN080 25/03/2024
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

Thôi việc
Số đến 7477 ngày 

11/12/2024

214 Nguyễn Thanh Tùng Dược sĩ đại học HN028 06/01/2022
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

Thôi việc
Số đến 7477 ngày 

11/12/2024

215 Vũ Thị Thảo Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

034/NGTT
07/08/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 7701 ngày 

24/12/2024

216 Phạm Thu Trang Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

044/NGTT
06/01/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 7701 ngày 

24/12/2024

217 Vi Thị Thảo Dược sĩ đại học
34132/2023/

NGTT
30/11/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 7357 ngày 

04/12/2024

218
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng
Dược sĩ đại học

42407/2023/

NGTT
30/11/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 7357 ngày 

04/12/2024

219 Phạm Thị Nguyệt Dược sĩ đại học
37033/2024/

NGTT
30/11/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 7357 ngày 

04/12/2024

220 Tống Văn Tài Dược sĩ đại học
43883/2024/

NGTT
12/01/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 7357 ngày 

04/12/2024

221 Phạm Thị Duyên Dược sĩ đại học 115/NGTT 03/10/2021
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 23 ngày 

02/01/2025

222 Đinh Thị Doan Dược sĩ đại học 273/NGTT 01/09/2024
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 23 ngày 

02/01/2025

223 Hà Văn Độ Dược sĩ đại học
20206390/N

GTT
08/02/2016

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 109 ngày 

06/01/2025

224 Lý Thị Ngọc Tuyên Dược sĩ đại học
20484130/N

GTT
06/11/2018

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 109 ngày 

06/01/2025

225
Trương Thị Thúy 

Hiển
Dược sĩ đại học

21769450/N

GTT
15/08/2022

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 109 ngày 

06/01/2025

226 Mai Văn Chung Dược sĩ đại học
21603530/N

GTT
25/02/2022

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 109 ngày 

06/01/2025

227 Trịnh Huy Hoàng Dược sĩ đại học
HN-

038/NGTT
11/01/2024

Công ty TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 178 ngày 

07/01/2025

228 Phương Bích Hạnh Dược sĩ đại học
HN-

021/NGTT
07/01/2022

Công ty TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 178 ngày 

07/01/2025



229
Nguyễn Thị Mai 

Hạnh
Dược sĩ đại học

0021_Roche/

NGTT

Công ty TNHH Roche Pharma 

(Việt Nam)

Tầng 31, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 834 ngày 

23/01/2025

230 Phạm Thị Vân Anh Dược sĩ đại học
0021_Roche/

NGTT

Công ty TNHH Roche Pharma 

(Việt Nam)

Tầng 31, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 834 ngày 

23/01/2026

231 Trần Vân Anh Dược sĩ đại học
0021_Roche/

NGTT

Công ty TNHH Roche Pharma 

(Việt Nam)

Tầng 31, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 834 ngày 

23/01/2027

232 Triệu Thị Tuyết Vân Dược sĩ đại học
0021_Roche/

NGTT

Công ty TNHH Roche Pharma 

(Việt Nam)

Tầng 31, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 834 ngày 

23/01/2028

233 Lưu Vân Anh Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

082NGTT
15/10/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1063 ngày 

12/02/2025

234 Hoàng Tùng Chi
Dược sĩ Đại 

học

22261310/N

GTT
24/01/2025

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 1086 ngày 

13/02/2025

235
Bùi Phạm Hồng 

Hạnh
Đại học Dược

001.2021/NG

TT
07/01/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

236 Đào Thị Hồng Huệ Đại học Dược
006.2021/NG

TT
18/01/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

237
Nguyễn Lê Minh 

Trang
Đại học Dược

025.2021/NG

TT
01/01/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

238
Nguyễn Lương 

Quyên
Đại học Dược

026.2021/NG

TT
07/01/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

239 Nguyễn Thị Hồng Đại học Dược
029.2021/NG

TT
16/04/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

240 Nguyễn Văn Toàn Đại học Dược
038.2021/NG

TT
01/01/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

241
Trần Thị Phương 

Thảo
Đại học Dược

047.2021/NG

TT
01/01/2022

Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam)

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, số 5 

Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 1361 ngày 

03/03/2025

242 Lê Thị Nguyệt Dược sĩ đại học
20862230/N

GTT
09/06/2020

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 1372 ngày 

03/03/2025

243 Trần Vĩnh Tú Dược sĩ đại học
22206370/N

GTT
13/11/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 1372 ngày 

03/03/2025

244 Vũ Thị Thúy Hằng Dược sĩ đại học
20754710/N

GTT
06/01/2020

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 1372 ngày 

03/03/2025

245 Trần Mạnh Hòa Dược sĩ đại học HN040 06/01/2022
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Thôi việc

Số đến 1423 ngày 

06/03/2025

246 Hoàng Huy Công Dược sĩ đại học
SAV-NGTT-

2025/01
03/01/2025

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, Tháp 2, Tòa nhà The Nexus,3A-

3B Tôn Đức Thắng,Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nghỉ việc
Số đến 1454 ngày 

07/03/2025

247
Nguyễn Phan 

Nguyên
Dược sĩ đại học

39834/2022/

NGTT
13/02/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1465 ngày 

10/03/2025

248 Nguyễn Thị Vân Dược sĩ đại học
11034/2023/

NGTT
01/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1465 ngày 

10/03/2025

249 Lê Thị Liễu Dược sĩ đại học
29183/2024

NGTT
01/04/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1465 ngày 

10/03/2025



250 Vũ Xuân Thắng Dược sĩ đại học
10876/2024

NGTT
01/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1465 ngày 

10/03/2025

251 Nguyễn Thị Vân Anh Dược sĩ đại học
43235/2024

NGTT
18/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1465 ngày 

10/03/2025

252 Nguyễn Song Thu Dược sĩ đại học
44289/2024

NGTT
12/01/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 1465 ngày 

10/03/2025

253
Phùng Thị Tân 

Hương
Dược sĩ đại học

012-

PFI/NGTT

Công ty cổ phần Dược liệu 

Trung Ương 2 (Phytopharma)

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến 

Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 2188 ngày 

02/04/2025

254 Trần Vân Ánh Dược sĩ đại học
056-

ORG/NGTT

Công ty cổ phần Dược liệu 

Trung Ương 2 (Phytopharma)

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến 

Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 2188 ngày 

02/04/2025

255 Nguyễn Thị Thắm
Dược sĩ cao 

đẳng

063-

ORG/NGTT

Công ty cổ phần Dược liệu 

Trung Ương 2 (Phytopharma)

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến 

Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 2188 ngày 

02/04/2025

256 Phùng Xuân Tâm
Dược sĩ cao 

đẳng

158-

BE/NGTT

Công ty cổ phần Dược liệu 

Trung Ương 2 (Phytopharma)

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến 

Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 2188 ngày 

02/04/2025

257
Đặng Thị Thanh 

Huyền
Dược sĩ đại học 2/NGTT 03/10/2021

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Lầu 10, tòa nhà Centec, 72-

74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 1711 ngày 

20/03/2025

258
Trần Thị Thanh 

Dung
Dược sĩ đại học

FKV22088/

NGTT
03/01/2023

Công ty cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Nghỉ việc

Số đến 1846 ngày 

25/03/2025

259
Nguyễn Hữu Đăng 

Khoa
Dược sĩ đại học

22096500/N

GTT
07/08/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 2003 ngày 

28/03/2025

260 Nguyễn Quốc Chung Dược sĩ đại học
22291440/N

GTT
03/01/2024

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 2003 ngày 

28/03/2025

261 Phạm Thị Thu Trang Dược sĩ đại học
126/NGTT/S

DZ
07/01/2024

Công ty TNHH SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, TP HCM

Nghỉ việc
Số đến 2390 ngày 

09/04/2025

262 Trần Thị Hoa Mai Dược sĩ đại học
HN-

027/NGTT
20/02/2023

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 2446 ngày 

10/04/2025

263 Lê Duy Quý Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

037/NGTT
06/01/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 2666 ngày 

15/04/2025

264 Trần Thị Xuân Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

038/NGTT
06/01/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 2666 ngày 

15/04/2025

265 Cao Thanh Mai Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

075/NGTT
15/10/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 2666 ngày 

15/04/2025

266 Lý Thị Hồng Thắm Dược sĩ đại học
21976230/N

GTT
23/03/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 3448 ngày 

05/05/2025

267
Nông Thị Quỳnh 

Trang
Dược sĩ đại học

20950390/N

GTT
01/04/2021

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 3448 ngày 

05/05/2025

268
Phạm Thị Thanh 

Nhàn
Dược sĩ đại học

SAV-NGTT-

2025/02
05/02/2025

Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam

Tầng 15, Tháp 2, Tòa nhà The Nexus,3A-

3B Tôn Đức Thắng,Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nghỉ việc
Số đến 3540 ngày 

06/05/2025

269 Hồ Thị Thu Trang Dược sĩ đại học

2024-

51479225-

0/NGTT

30/1/2024
Công ty TNHH MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, tòa nhà mPlaza Saigon số 39 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. HCM

Nghỉ việc
Số đến 3685 ngày 

09/05/2025

270 Phạm Tiến Quốc Dược sĩ đại học
38652/2022/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025



271 Trịnh Thị Việt Hà Dược sĩ đại học
36968/2022/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

272 Vũ Thị Thu Hà Dược sĩ đại học
37663/2022/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

273 Nguyễn Minh Đức Dược sĩ đại học
32060/2022/

NGTT
15/03/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

274
Đào Thị Phương 

Thảo

Dược sĩ cao 

đẳng

37342/2023/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

275 Trịnh Thị Hương Dược sĩ đại học
38579/2023/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

276 Trần Diệu Thúy
Dược sĩ cao 

đẳng

38580/2023/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

277 Nguyễn Thu Phương Dược sĩ đại học
41034/2023/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

278 Nguyễn Minh Thúy
Dược sĩ cao 

đẳng

43433/2024/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

279 Đào Trung Anh Dược sĩ đại học
43167/2024/

NGTT
04/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

280
Phan Thị Minh 

Dương
Dược sĩ đại học

42869/2024/

NGTT
04/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

281
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
Dược sĩ đại học

30529/2024/

NGTT
03/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

282 Phạm Thị Thanh Huê Dược sĩ đại học
43810/2024/

NGTT
05/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

283
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Dược sĩ đại học

44827/2024/

NGTT
05/01/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3908 ngày 

14/05/2025

284
Nguyễn Thị Thu 

Hương
Dược sĩ đại học

45412/2025/

NGTT
05/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3967 ngày 

14/05/2025

285 Đặng Thị Tâm Dược sĩ đại học
45296/2025/

NGTT
05/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3967 ngày 

14/05/2025

286 Chu Hồng Nhung Dược sĩ đại học
45399/2025/

NGTT
05/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 3967 ngày 

14/05/2025

287 Nguyễn Văn Đức Dược sĩ đại học
20/NGTT/SD

Z
04/01/2024

Công ty TNHH SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, TP HCM

Nghỉ việc
Số đến 3740 ngày 

12/05/2025

288 Ngô Vi Hà Dược sĩ đại học
22410850/N

GTT
24/07/2024

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 4548 ngày 

28/05/2025

289 Nguyễn Đắc Tú Dược sĩ đại học
21016400/N

GTT
05/10/2021

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 4548 ngày 

28/05/2025

290 Nguyễn Hồng Dịu Dược sĩ đại học
22358500/N

GTT
04/08/2024

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 4548 ngày 

28/05/2025

291 Phạm Thị Nụ Dược sĩ đại học
21057350/N

GTT
07/01/2021

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 4548 ngày 

28/05/2025



292 Hoàng Thị Dung Dược sĩ đại học 53/NGTT 03/10/2021
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 4550 ngày 

28/05/2025

293 Lê Thị Hồng Nhung Dược sĩ đại học 190/NGTT 03/10/2021
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 

3, TP HCM

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 4550 ngày 

28/05/2025

294 Bùi Hữu Ngư Dược sĩ đại học
07013336/N

GTT
21/04/2020

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 6220 ngày 

02/07/2025

295 Ông Thị An Trinh Dược sĩ đại học
22233580/N

GTT
12/01/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 6220 ngày 

02/07/2025

296 Vũ Thị Út Thúy Dược sĩ đại học
HN-

008/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 4846 ngày 

03/06/2025

297 Bùi Thị Thu Hiền Dược sĩ đại học
HN-

009/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 4846 ngày 

03/06/2025

298 Nguyễn Khánh Ngân Dược sĩ đại học
16/NGTT/SD

Z
04/01/2024

Công ty TNHH SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, TP HCM

Nghỉ việc
Số đến 4789 ngày 

02/06/2025

299 Lê Hà Cẩm Dược sĩ đại học
44377/2024/

NGTT

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 5341 ngày 

12/06/2025

300 Nguyễn Hoàng Thao Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

042/NGTT
06/01/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 5298 ngày 

11/06/2025

301 Đặng Ngọc Khánh Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

045/NGTT
06/01/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 5298 ngày 

11/06/2025

302 Cấn Hải Anh Dược sĩ đại học
NNVN/2025-

008/NGTT
15/04/2025

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 5298 ngày 

11/06/2025

303 Đoàn Bảo Huy Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

022/NGTT
27/05/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP.HCM

Nghỉ việc
Số đến 5298 ngày 

11/06/2025

Mai Thị Nhung Dược sĩ đại học 238/NGTT 07/12/2021
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 7125 ngày 

22/07/2025

304
Nguyễn Phương 

Nam
Dược sĩ đại học

51-2022-

BAYER/NG

TT

14/06/2022
CÔNG TY TNHH Bayer Việt 

Nam

Lô 118/4 KCN Long Bình (Amata), 

Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
Nghỉ việc

Số đến 7255 ngày 

25/07/2025

305 Đậu Thị Ngọc Trinh Dược sĩ đại học
21176450/N

GTT
21/10/2021

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 7525 ngày 

01/08/2025

306
Hoàng Thị Thu 

Trang
Dược sĩ đại học

21994070/N

GTT
04/03/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 7525 ngày 

01/08/2025

307 Khổng Duy Đăng Dược sĩ đại học
21847090/N

GTT
24/10/2022

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 7525 ngày 

01/08/2025

308 Nguyễn Đức Tuấn Dược sĩ đại học
21738320/N

GTT
07/04/2022

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Nghỉ việc
Số đến 7525 ngày 

01/08/2025

309
Nghiêm Thị Thanh 

Thảo
Dược sĩ đại học

0013_Roche/

NGTT

Công ty TNHH Roche Pharma 

(Việt Nam)

Tầng 31, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 7503 ngày 

01/08/2025

310 Vũ Thị Kim Oanh
Bác sĩ (Đại 

học)

041_Roche/

NGTT

Công ty TNHH Roche Pharma 

(Việt Nam)

Tầng 31, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

Chấm dứt hợp 

đồng lao động

Số đến 7503 ngày 

01/08/2025

311 Phan Thị Thu Hương Dược sĩ đại học
SME49/NGT

T
30/5/2024

Công ty TNHH Thương mại và 

Dược phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Nghỉ việc

Số đến 7783 ngày 

08/08/2025



312
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng
Dược sĩ đại học

ORG-

053/NGTT
31/5/2024

Công ty cổ phần Dược liệu 

Trung Ương 2

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến 

Thành, TP. Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 7823 ngày 

11/08/2025

313 Đỗ Thị Thanh Nhàn
Dược sĩ Đại 

học
HN064 08/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8116 ngày 

15/08/2025

314 Hoàng Minh Hoa
Dược sĩ Đại 

học
HN068 11/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8116 ngày 

15/08/2025

315 Lê Hồng Trang Dược sĩ đại học
NNVN/2024-

033/NGTT
06/01/2024

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, 

TP.Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 8061 ngày 

15/08/2025

316
Nguyễn Thị Thu 

Trang
Dược sĩ đại học

NNVN/2025-

004/NGTT
04/11/2025

Công ty TNHH Novo Nordisk 

Việt Nam

Phòng 3.01b, lầu 3, tòa nhà Deutsches 

Haus, 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, 

TP.Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 8061 ngày 

15/08/2025

317
Nguyễn Thị Thanh 

Hoài
Dược sĩ đại học

GODAQ-

2022-

BAYER/NG

09/05/2022 CÔNG TY TNHH Bayer
Lô 118/4 KCN Long Bình( Amata), 

Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
Nghỉ việc

Số đến 8184 ngày 

18/08/2025

318 Bạc Cầm My Dược sĩ đại học 207/NGTT 03/10/2021
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 8464 ngày 

22/08/2025

319
Nguyễn Thị Ngân 

Anh

Thạc sĩ bác sĩ 

đại học
215/NGTT 20/07/2020

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 8464 ngày 

22/08/2025

320 Trần Thị Bình
Thạc sĩ dược sĩ 

đại học
221/NGTT 12/01/2020

Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 8464 ngày 

22/08/2025

321 Nguyễn Văn Tuấn Dược sĩ đại học 230/NGTT 28/04/2021
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 8464 ngày 

22/08/2025

322 Đoàn Huy Hoàng Dược sĩ đại học 268/NGTT 09/11/2023
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 8464 ngày 

22/08/2025

323 Đỗ Hữu Cảnh Dược sĩ đại học 076/NGTT 09/04/2024
Công ty TNHH Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, lầu 10, Contec Tower, 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân 

Hòa, TP Hồ Chí Minh

Thôi nhiệm vụ 

giới thiệu thuốc

Số đến 8464 ngày 

22/08/2025

324 Bùi Thu Phương
Dược sĩ Đại 

học
HN065 08/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8617 ngày 

28/08/2025

325 Lê Thị Ngọc Dược sĩ đại học HN079 25/03/2024
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8617 ngày 

28/08/2025

326
Nguyễn Thị Khánh 

Linh
Dược sĩ đại học HN076 25/03/2024

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8617 ngày 

28/08/2025

327 Nguyễn Thùy Dương Dược sĩ đại học HN077 25/03/2024
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8617 ngày 

28/08/2025

328 Đỗ Ngọc Quỳnh
Dược sĩ Đại 

học
HN060 06/01/2022

Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8617 ngày 

28/08/2025

329 Mẫn Thị Thu Trang Dược sĩ đại học HN085 12/10/2024
Công ty TNHH Servier (Việt 

Nam)

Lầu 15, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Nghỉ việc

Số đến 8617 ngày 

28/08/2025

330 Hoàng Sinh Cung Dược sĩ đại học
HN-

005/NGTT
01/07/2022

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 8733 ngày 

03/09/2025

331 Nguyễn Như Ngọ Dược sĩ đại học
HN-

035/NGTT
01/02/2024

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 8733 ngày 

03/09/2025

332 Đinh Thùy Linh Dược sĩ đại học
HN-

042/NGTT
12/02/2025

CÔNG TY TNHH Merck 

Healthcare Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 đường 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 8733 ngày 

03/09/2025



333 Nguyễn Đức Hải Dược sĩ đại học EVN00075 26/07/2023 Công ty TNHH Eisai Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, số 

436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nghỉ việc
Số đến 8828 ngày 

05/09/2025

334 Đào Hồng Ngọc Dược sĩ đại học EVN00110 26/07/2023 Công ty TNHH Eisai Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, số 

436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nghỉ việc
Số đến 8828 ngày 

05/09/2025

335 Nguyễn Thị Ninh Dược sĩ đại học EVN00137 29/04/2024 Công ty TNHH Eisai Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, số 

436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nghỉ việc
Số đến 8828 ngày 

05/09/2025

336 Cao Thị Bích Dược sĩ đại học
20784820/N

GTT
02/03/2020

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên nghỉ 

việc

Số đến 8903 ngày 

08/09/2025

337
Nguyễn Thị Minh 

Thúy
Dược sĩ đại học

22172770/N

GTT
21/09/2023

Công ty TNHH AstraZeneca 

Việt Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 

phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên nghỉ 

việc

Số đến 8903 ngày 

08/09/2025

338 Vũ Hải Hoa Dược sĩ đại học
20315/2024/

NGTT
04/01/2022

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

339 Đặng Thị Hà Dược sĩ đại học
38334/2024/

NGTT
04/01/2022

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

340 Nguyễn Đức Tân Dược sĩ đại học
30720/2022/

NGTT
04/01/2022

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

341 Lê Thị Quỳnh Mai Dược sĩ đại học
31919/2022/

NGTT
05/01/2022

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

342
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan
Dược sĩ đại học

37341/2022/

NGTT
05/01/2022

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

343 Nguyễn Thị Nhung Dược sĩ đại học
42597/2024/

NGTT
01/04/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

344 Nguyễn Đức Mạnh Dược sĩ đại học
43875/2024/

NGTT
30/5/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

345 Nguyễn Minh Đức Dược sĩ đại học
44075/2024/

NGTT
16/09/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

346
Phạm Nguyễn Mỹ 

Linh
Dược sĩ đại học

44775/2024/

NGTT
29/11/2024

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

347 Mai Duy Lâm Dược sĩ đại học
44924/2025/

NGTT
28/02/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

348 Nguyễn Anh Dũng Dược sĩ đại học
45521/2025/

NGTT
28/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

349 Phạm Đức Cường Dược sĩ đại học
45515/2025/

NGTT
28/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

350
Nguyễn Thị Hạnh 

Trang
Dược sĩ đại học

45533/2025/

NGTT
28/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

351 Phạm Thị Hoài Dược sĩ đại học
31859/2025/

NGTT
28/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025

352 Nguyễn Thị Huyền Dược sĩ đại học
32709/2025/

NGTT
28/05/2025

Công ty TNHH Dược phẩm 

GIGAMED

13.05A, tầng 13 tòa nhà Viettel, 285 

Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Nghỉ việc
Số đến 9069 ngày 

11/09/2025






